
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 1
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ Hộ khẩu thường trú Dân tộc,

Tôn giáo

Trình độ đào tạo Miễn thi Điểm
ưu
tiên

Ghi
chúChuyên môn CC

NVSP
Tin
học

Ngoại
ngữ

A. GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III (MÃ SỐ: V.07.05.15)

I. Vị trí dự tuyển: Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

* Môn Vật lí (01 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Thị Tâm
12/7/1999, Nữ Kon Tum, Kon Tum Kinh

Không
Cử nhân sư
phạm Vật lí

* Môn Ngữ văn (01 chỉ tiêu)

1 Lê Thị Xuân Đào
05/11/1999, Nữ Kon Tum, Kon Tum Kinh

Không
Cử nhân sư

phạm Ngữ văn

2 Mai Thị Thiện
24/10/1995, Nữ Đăk Hà, Kon Tum Kinh

Không
Cử nhân sư

phạm Ngữ văn

3 Đặng Thị Thanh Trâm
12/8/2000, Nữ Kon Tum, Kon Tum Kinh

Không
Cử nhân sư

phạm Ngữ văn

* Môn Lịch sử (01 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Minh Đại
24/9/1999, Nam Bố Trạch, Quảng Bình Kinh

Không
Cử nhân sư

phạm Lịch sử

* Môn Tiếng Anh (02 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Hà Phương Thủy
30/6/1999, Nữ Kon Tum, Kon Tum Kinh

Không
Cử nhân sư

phạm tiếng Anh x

II. Vị trí dự tuyển: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

* Môn tiếng Anh (02 chỉ tiêu)

1 Huỳnh Thị Mỹ Duyên
07/7/1998, Nữ Quy Nhơn, Bình Định Kinh

Không
Cử nhân sư

phạm tiếng Anh x

2 Trần Thị Hương Thùy
01/11/1997, Nữ Kon Tum, Kon Tum Kinh

Không
Cử nhân sư

phạm tiếng Anh x

III. Vị trí dự tuyển: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

* Môn Lịch sử (01 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Khánh Trang
12/9/1992, Nữ Bố Trạch, Quảng Bình Kinh

Không
Cử nhân sư

phạm Lịch sử

* Môn Âm nhạc (01 chỉ tiêu)

1 Trương Lê Như Tâm
23/4/1999, Nữ

Sa Thầy,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm Âm nhạc x

* Môn Thể dục - Giáo dục quốc phòng và an ninh (01 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Thị Kim Hoàng
12/3/1992, Nữ Kon Tum, Kon Tum Kinh

Không
Cử nhân Giáo
dục thể chất

IV. Vị trí dự tuyển: Trường Trung học phổ thông Quang Trung

* Môn Lịch sử (01 chỉ tiêu)

1 U Ngui
17/6/1996, Nam

Đăk Hà,
Kon Tum

Dơ Dră
Không

Cử nhân sư
phạm Lịch sử x 5

* Môn tiếng Anh (01 chỉ tiêu)
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1 Lê Đỗ Gia Huy
16/9/1997, Nam Kon Tum, Kon Tum Kinh

Phật giáo
Cử nhân ngôn

ngữ Anh x x

V. Vị trí dự tuyển: Trường Trung học phổ thông Chu Văn An

* Môn tiếng Anh (01 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Thị Phương Dung
21/4/1992, Nữ

Tiên Phước, Quảng
Nam

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm tiếng Anh x

* Môn Thể dục - Giáo dục quốc phòng và an ninh (01 chỉ tiêu)

1 Trương Thị Thơ
26/6/1998, Nữ

Đức Cơ,
Gia Lai

Kinh
Không

Cử nhân GDQP-
AN

VI. Vị trí dự tuyển: Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông

* Môn tiếng Anh (02 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Thị Trúc Giang
15/01/1996, Nữ Kon Tum, Kon Tum Kinh

Không
Cử nhân sư

phạm tiếng Anh x

2 Trần Minh Khôi
18/8/1999, Nam

Trà Bồng, Quảng
Ngãi

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm tiếng Anh x

* Môn Thể dục - Giáo dục quốc phòng và an ninh (01 chỉ tiêu)

1 Y Hảo
14/5/1995, Nữ

Tu Mơ Rông, Kon
Tum

Xơ Đăng
Không

Cử nhân GDQP-
AN x 5

VII. Vị trí dự tuyển: Phân hiệu Trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H'Drai

* Môn Hóa học (01 chỉ tiêu)

1 Đặng Thanh Lưu
28/9/1998, Nam Kon Tum, Kon Tum Kinh

Công giáo
Cử nhân sư

phạm Hóa học

2 Nguyễn Văn Thành
18/02/1990, Nam Đăk Glei, Kon Tum Kinh

Không

Thạc sĩ Lý luận
và Phương pháp

dạy học môn
Hóa học

* Môn Sinh học (01 chỉ tiêu)

1 Huỳnh Thị Minh Thúy
08/10/1992, Nữ Ia H'Drai, Kon Tum Kinh

Không
Thạc sĩ Sinh học

thực nghiệm 5

* Môn Địa lí (01 chỉ tiêu)

1 Y Hồng Liên
10/11/1996, Nữ Kon Tum, Kon Tum Jrai

Không
Cử nhân sư
phạm Địa lí x 5

B. Y SĨ HẠNG IV, MÃ SỐ: V.08.03.07

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ Hộ khẩu thường trú Dân tộc,

Tôn giáo

Trình độ đào tạo Miễn thi Điểm
ưu
tiên

Ghi
chúChuyên môn

CC
hành
nghề

Tin
học

Ngoại
ngữ

I. Vị trí dự tuyển: Trường PT DTNT THPT huyện Kon Plông (01 chỉ tiêu)

1 Trịnh Văn Bình
20/09/1999, Nam Kon Tum, Kon Tum Kinh

Không
Trung cấp Y sĩ

đa khoa x

Tổng cộng danh sách có 23 người./.
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